
DANH SÁCH ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG COVID-19 

TỪ NGÀY 1.2-20.2.2021 

 

Stt Ngày tháng Đơn vị 

Tiền đã về tài 

khoản MTTQ tỉnh 

quản lý 

   

   Tổng thu 45.600.441.235  

  

1 1/2/2021 
Phạm Văn Nhiên- Thôn Đồng lại, xã Liên 

Hồng, TPHD 
3.000.000  

  

2 1/2/2021 
Trần Đức Biết - Thôn Đồng lại, xã Liên 

Hồng, TPHD 
2.000.000  

  

3 2/2/2021 
Phan Đức Nam - 179 Phạm Văn Đồng, 

TPHD 
5.000.000  

  

4 2/2/2021 BIDV Hải Dương 3.000.000.000  
  

5 2/2/2021 Chi nhánh xăng dầu Hải Dương 50.000.000  
  

6 3/2/2021 K rõ tên 100.000  
  

7 3/2/2021 K rõ tên 500.000  
  

8 3/2/2021 K rõ tên 200.000  
  

9 3/2/2021 Nguyễn Văn Tiến 100.000  
  

10 3/2/2021 Phạm Thị Nguyên 300.000  
  

11 3/2/2021 K rõ tên 200.000  
  

12 3/2/2021 Nguyễn Thị Phương 100.000  
  

13 3/2/2021 K rõ tên 1.000.000  
  

14 3/2/2021 K rõ tên 500.000  
  

15 3/2/2021 K rõ tên 300.000  
  

16 3/2/2021 Bùi Thị Thuý 500.000  
  



17 3/2/2021 Công ty CP Đại An 5.000.000.000  
  

18 3/2/2021 Bé Gia Hân 200.000  
  

19 3/2/2021 K rõ tên 500.000  
  

20 3/2/2021 Công ty CP giống cây trồng HD 2.000.000  
  

21 3/2/2021 Lê Văn Khoẻ 50.000  
  

22 3/2/2021 
Chi cục dân số kế hoạch hoá gia đình tỉnh 

HD 
3.000.000  

  

23 3/2/2021 Tổng công ty PT đô thị Kinh Bắc 5.000.000.000  
  

24 3/2/2021 Tô Thị Mai Loan 5.000.000  
  

25 3/2/2021 Công ty CP KCN Lương Điền Ngọc Liên 50.000.000  
  

26 4/2/2021 Tân Hoàng Minh 2.000.000.000  
  

27 4/2/2021 Mr Cam 1.000.000  
  

28 4/2/2021 K rõ tên 200.000  
  

29 4/2/2021 Viện kiểm sát huyện Thanh Miện 1.300.000  
  

30 4/2/2021 Dương Thị Huê 1.080.000  
  

31 4/2/2021 Bảo hiểm xã hội tỉnh 50.000.000  
  

32 4/2/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh 6.100.000  
  

33 4/2/2021 Vũ Thị Hương Giang 200.000  
  

34 4/2/2021 
Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao 

su non VN 
500.000.000  

  

35 4/2/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Thành 1.020.000  
  

36 4/2/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang 1.030.000  
  

37 4/2/2021 Liên hiệp các hội KHKT tỉnh 2.000.000  
  

38 4/2/2021 Công ty CP Coma18 - KCN Kim Thành 100.000.000  
  

39 4/2/2021 K rõ tên 1.000.000  
  



40 5/2/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng 1.030.000  
  

41 5/2/2021 TT dịch vụ việc làm 8.3 1.000.000  
  

42 5/2/2021 Công ty CPTT Yody 100.000.000  
  

43 5/2/2021 Ms Thuỷ - CEO Misa 20.000.000  
  

44 5/2/2021 Công ty TNHH VN Toyo Denso 3.000.000  
  

45 5/2/2021 Nguyễn Thị Luyến 500.000  
  

46 5/2/2021 
Xí nghiệp Thượng Hải 362 Nguyễn Lương 

Bằng 
1.000.000  

  

47 5/2/2021 Ngân hang TMCP Quân đội  1.000.000.000  
  

48 5/2/2021 Ban tổ chức Tỉnh uỷ 6.200.000  
  

49 5/2/2021 Công ty CP tập đoàn Telin 50.000.000  
  

50 5/2/2021 Công ty TNHH Thiên An An 100.000.000  
  

51 5/2/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tứ Kỳ 1.500.000  
  

52 5/2/2021 Công ty CP CONTAINER VN 400.000.000  
  

53 5/2/2021 Bưu điện tỉnh HD 50.000.000  
  

54 5/2/2021 Công ty CPTD Hoà Phát 1.000.000.000  
  

55 5/2/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hà 1.500.000  
  

56 5/2/2021 Chi nhánh Taya HD 5.000.000  
  

57 5/2/2021 Ban quản lý dự án đầu tư XD tỉnh HD 10.000.000  
  

58 5/2/2021 Xí nghiệp kho vận xăng dầu K132 50.000.000  
  

59 5/2/2021 
Công ty CP sản xuất dịch vụ TM Hoàng 

Gia Việt 
30.000.000  

  

60 5/2/2021 Cục quản lý thị trường tỉnh HD 34.350.000  
  

61 5/2/2021 Công ty TNHH Khánh Hoà VN 100.000.000  
  

62 5/2/2021 Công ty CPĐT Trung Quý - Bắc Ninh 300.000.000  
  



63 5/2/2021 Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hải Dương 75.000.000  
  

64 5/2/2021 Công ty CP Lilama 69-3 30.000.000  
  

65 5/2/2021 Agribank chi nhánh HD II 1.000.000.000  
  

66 5/2/2021 Công ty CP gốm Chu Đậu 10.000.000  
  

67 5/2/2021 Công ty TNHH ORGEL VN 50.000.000  
  

68 5/2/2021 Viện kiểm sát Kinh Môn 1.250.000  
  

69 5/2/2021 K rõ tên 200.000  
  

70 6/2/2021 Báo Thanh niên 250.000.000    

71 7/2/2021 
Nhóm  gia đình và bạn bè phóng viên Thu 

Nga - VTV2 
100.000.000    

72 8/2/2021 Nguyễn Hằng Nga 5.000.000    

73 8/2/2021 Công ty CP tập đoàn đầu tư Tây Bắc 2.000.000.000    

74 8/2/2021 
Công ty CP kinh doanh nước sạch Kinh 

Môn 
5.000.000    

75 8/2/2021 Nguyễn Thị Thu Hằng 200.000    

76 8/2/2021 CTY CP QUOC TE VITA 2.000.000    

77 8/2/2021 
CT TNHH MTV KD NUOC SACH 

THANH SON 
50.000.000    

78 8/2/2021 CTY TNHH TM TUAN TU 13.000.000    

79 8/2/2021 
CONG TY CP O TO VIET DONG HAI 

DUONG 
10.000.000    

80 8/2/2021 Quỹ đầu tư phát triển HD 1.000.000    

81 8/2/2021 
Nguyễn Thanh Việt - Công ty CP đầu tư 

XD hạ tầng và giao thông 
1.000.000.000    

82 9/2/2021 Phạm Thị Loan 200.000    

83 9/2/2021 Công ty CP vật tư xăng dầu HD 10.000.000    

84 9/2/2021 Ngân hàng Viettinbank VN 5.000.000.000    



85 9/2/2021 Công ty TNHH KOYO MACHINE VN 10.000.000    

86 9/2/2021 Phạm Thị Huê 200.000    

87 9/2/2021 
Công ty CP bảo hiểm Ngân hàng Nông 

nghiệp 
50.000.000    

88 9/2/2021 Tổng công ty viễn thông MOBIFONE 500.000.000    

89 10/2/2021 Phạm Xuân Hoan 300.000    

90 10/2/2021 Phùng Thị Thuỷ 1.000.000    

91 11/2/2021 Đặng Thị Quyên 200.000    

92 13/2/2021 Nguyễn Ngọc Tuấn 1.000.000    

93 15/2/2021 Mạc Thị Hạnh 1.000.000    

94 16/2/2021 K rõ tên 150.000    

95 16/2/2021 Phạm Thị Thương 1.000.000    

96 16/2/2021 K rõ tên 500.000    

97 16/2/2021 Nguyễn Thị Hiền 200.000    

98 16/2/2021 K rõ tên 20.000    

99 16/2/2021 Trần Minh Phúc 200.000    

100 16/2/2021 K rõ tên 100.000    

101 16/2/2021 Vũ Hà Chi 200.000    

102 16/2/2021 K rõ tên 50.000    

103 16/2/2021 Lê Thị Thanh Huyền 200.000    

104 16/2/2021 K rõ tên 50.000    

105 16/2/2021 Hà Phương Linh 100.000    

106 16/2/2021 K rõ tên 50.000    

107 16/2/2021 Phạm Hồng Hạnh 50.000    

108 16/2/2021 Nguyễn Văn Đạt 100.000    

109 16/2/2021 K rõ tên 500.000    

110 16/2/2021 K rõ tên 100.000    

111 16/2/2021 Vũ Thị Hoan 300.000    



112 17/2/2021 Trương Ngọc Huyền 50.000    

113 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

114 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

115 17/2/2021 K rõ tên 200.000    

116 17/2/2021 Trần Hoàng Anh Nhi 100.000    

117 17/2/2021 Trương Nguyễn Diễm Linh 100.000    

118 17/2/2021 K rõ tên 20.000    

119 17/2/2021 Lâm Bội Bội 500.000    

120 17/2/2021 K rõ tên 200.000    

12021 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

122 17/2/2021 K rõ tên 200.000    

123 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

124 17/2/2021 K rõ tên 500.000    

125 17/2/2021 K rõ tên 50.000    

126 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

127 17/2/2021 K rõ tên 20.000    

128 17/2/2021 K rõ tên 45.000    

129 17/2/2021 K rõ tên 200.000    

130 17/2/2021 Bùi Thị Mong Thuỷ 500.000    

131 17/2/2021 Phạm Thị Quyên  300.000    

132 17/2/2021 Trần Mai Chi 50.000    

133 17/2/2021 Phạm Vương Linh 200.000    

134 17/2/2021 Lê Thuỳ Dương 100.000    

135 17/2/2021 Nguyễn Khoa Nam 100.000    

136 17/2/2021 K rõ tên 50.000    

137 17/2/2021 Mai Bùi 500.000    

138 17/2/2021 K rõ tên 500.000    



139 17/2/2021 K rõ tên 50.000    

140 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

141 17/2/2021 Công ty CP thương mại Phương Trung 5.000.000    

142 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

143 17/2/2021 K rõ tên 200.000    

144 17/2/2021 K rõ tên 10.000    

145 17/2/2021 K rõ tên 222.222    

146 17/2/2021 K rõ tên 300.000    

147 17/2/2021 Phạm Quỳnh Anh 300.000    

148 17/2/2021 Ngô Việt Mỹ 100.000    

149 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

150 17/2/2021 Công ty TNHH KCN kỹ thuật cao An Phát 1.000.000.000    

151 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

152 17/2/2021 Phạm Ánh Dương - Tập đoàn An Phát 1.000.000.000    

153 17/2/2021 Công ty CP nhựa An Phát Xanh 3.000.000.000    

154 17/2/2021 Nguyễn Thị Thanh Huyền 100.000    

155 17/2/2021 K rõ tên 100.000    

156 17/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

157 17/2/2021 

CTCP NHUA HANOI -CTY THANH 

VIEN CUA TAP DOAN AN PHAT 

HOLDINGS 

1.000.000.000    

158 17/2/2021 
Công ty CP đầu tư Newland - CN Hải 

Dương 
1.000.000.000    

159 17/2/2021 
Công ty CP An Trung INDUSTRIES- TAP 

DOAN ANPHATHOLDINGS 
500.000.000    

160 17/2/2021 K rõ tên 300.000    

161 17/2/2021 Công ty CP Liên Vận An Tín 500.000.000    

162 17/2/2021 Hoà Minzy  50.000.000    



163 17/2/2021 Công ty CP nhựa bao bì An vinh 500.000.000    

164 17/2/2021 Công ty CP An Tiến Industries 1.000.000.000    

165 17/2/2021 NABEEL KEBLAWI transfer 500.000    

166 17/2/2021 
Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ 

cao An Cương 
500.000.000    

167 17/2/2021 Linh 200.000    

168 17/2/2021 Quỳnh Anh - 68 đường Thanh Niên 500.000    

169 17/2/2021 K rõ tên 200.000    

170 18/2/2021 Nguyễn Hữu Song Hiên 200.000    

171 18/2/2021 BS Thu May 1.000.000    

172 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

173 18/2/2021 K rõ tên 325.000    

174 18/2/2021 Bsy Thuc 200.000    

175 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

176 18/2/2021 Nguyễn Thị Minh Thu 40.000    

177 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

178 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

179 18/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

180 18/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

181 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

182 18/2/2021 Nguyễn Thị Thu Hà - VP bộ công an 500.000    

183 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

184 18/2/2021 K rõ tên 600.000    

185 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

186 18/2/2021 K rõ tên 2.000.000    

187 18/2/2021 K rõ tên 50.000    

188 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

189 18/2/2021 Công ty An Thanh BICSOL 1.000.000.000    

190 18/2/2021 Trần Hòa 5.000.000    



191 18/2/2021 Nguyễn Mai Phương 200.000    

192 18/2/2021 K rõ tên 500.000    

193 18/2/2021 
Phạm Thị Lan Hương - Số 4 đường Lê Lai, 

phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên 
50.000.000    

194 18/2/2021 Công ty CP tập đoàn 202 300.000.000    

195 18/2/2021 Người dân TP HCM 400.000    

196 18/2/2021 Nguyễn Thị Kim Loan 1.000.000    

197 18/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

198 18/2/2021 K rõ tên 500.000    

199 18/2/2021 Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội 2.000.000.000    

200 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

201 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

202 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

203 18/2/2021 K rõ tên 9.999    

204 18/2/2021 Phan Tiến Thành 300.000    

205 18/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

206 18/2/2021 Lê Thị Hồng Trâm 2.000.000    

207 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

208 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

209 18/2/2021 Bùi Thị Hạnh - Gia Lộc 1.000.000    

210 18/2/2021 K rõ tên 5.000.000    

211 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

212 18/2/2021 K rõ tên 500.000    

213 18/2/2021 K rõ tên 50.000    

214 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

215 18/2/2021 Nguyễn Thị Hồng 3.000.000    

216 18/2/2021 Trần Thị Mai Hương 2.000.000    

217 18/2/2021 K rõ tên 200.000    



218 18/2/2021 K rõ tên 100.000.000    

219 18/2/2021 K rõ tên 100.000    

220 18/2/2021 Nguyễn Thị Thanh Hằng 3.000.000    

221 18/2/2021 K rõ tên 200.000    

222 19/2/2021 K rõ tên 100.000    

223 19/2/2021 Cửa hàng Bình Minh 3.000.000    

224 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

225 19/2/2021 K rõ tên 300.000    

226 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

227 19/2/2021 K rõ tên 2.000.000    

228 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

229 19/2/2021 Đ/c Quang - Công an TP Hà Nội  500.000    

230 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

231 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

232 19/2/2021 K rõ tên 10.000.000    

233 19/2/2021 K rõ tên 300.000    

234 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

235 19/2/2021 Tạ Huy Hoàng 220.000    

236 19/2/2021 Phạm Quỳnh Trang 500.000    

237 19/2/2021 Đoàn Thị Hải Trang 1.000.000    

238 19/2/2021 Bùi Thị Hồng Ngọc 500.000    

239 19/2/2021 Phan Thanh Hải  2.000.000    

240 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

241 19/2/2021 K rõ tên 100.000    

242 19/2/2021 K rõ tên 500.000    



243 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

244 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

245 19/2/2021 Trần Thị Hồng Vân 500.000    

246 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

247 19/2/2021 Nguyễn Thị Mai 1.000.000    

248 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

249 19/2/2021 K rõ tên 400.000    

250 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

251 19/2/2021 Phạm Thị Ánh Hồng 400.000    

252 19/2/2021 K rõ tên 100.000    

253 19/2/2021 K rõ tên 85.000    

254 19/2/2021 Lã Thị Thanh Thuỷ 1.000.000    

255 19/2/2021 K rõ tên 300.000    

256 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

257 19/2/2021 Dương Thị Diệu Thuỷ 2.000.000    

258 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

259 19/2/2021 Nguyễn Thị Liên 200.000    

260 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

261 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

262 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

263 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

264 19/2/2021 Đỗ Thị Thu Huyền 300.000    

265 19/2/2021 K rõ tên 200.000    

266 19/2/2021 K rõ tên 300.000    



267 19/2/2021 Hương Lâm Dang 200.000    

268 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

269 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

270 19/2/2021 Lương Thị Hải Yến 500.000    

271 19/2/2021 K rõ tên 300.000    

272 19/2/2021 Lê Thị Lan Chi 2.000.000    

273 19/2/2021 Hoàng Tuyết Mai 200.000    

274 19/2/2021 K rõ tên 300.000    

275 19/2/2021 Trần Thị Phúc - Châu Khê, Từ Sơn 100.000.000    

276 19/2/2021 K rõ tên 50.000    

277 19/2/2021 Công ty TNHH nội thất và XD Long Khởi 50.000.000    

278 19/2/2021 Lương Thị Tâm 1.000.000    

279 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

280 19/2/2021 Nguyễn Đình Hậu 2.000.000    

281 19/2/2021 
Công ty TNHH xây dựng và ĐTTM Hợp 

Thanh 
30.000.000    

282 19/2/2021 Nguyễn Xuân Toàn 5.000.000    

283 19/2/2021 Phạm Thị Hương 200.000    

284 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

285 19/2/2021 K rõ tên 300.000    

286 19/2/2021 K rõ tên 100.000    

287 19/2/2021 Hội đồng hương HD tại Lào Cai 67.000.000    

288 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000    

289 19/2/2021 Vũ Thị Ngân 300.000    

290 19/2/2021 Công ty Mạnh Trường 20.000.000    



291 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

292 19/2/2021 K rõ tên 100.000    

293 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

294 19/2/2021 Nguyễn Thanh Huyền 1.000.000    

295 19/2/2021 K rõ tên 2.000.000    

296 19/2/2021 K rõ tên 300.000    

297 19/2/2021 Nguyễn Thuý Hiền 500.000    

298 19/2/2021 Phạm Thị Hải Yến 1.000.000    

299 19/2/2021 K rõ tên 500.000    

300 19/2/2021 Công ty TNHH sản xuất bao bì Phú Quý 10.000.000    

301 19/2/2021 K rõ tên 200.000  
  

302 19/2/2021 

Ông Nguyễn Xuân Du và ông Nguyễn 

Xuân Dự - Công ty TNHH TM DV Vườn 

cau 

50.000.000 

  

303 19/2/2021 
Bà Vũ Thị Nhượng- thôn Thiện Trang, xã 

Thanh Xuân, Thanh Hà 
1.000.000 

  

304 19/2/2021   0   

305 19/2/2021 K rõ tên 300.000   

306 19/2/2021 Giang Nguyễn 500.000   

307 19/2/2021 
Đội tình nguyện xung kích học viện báo 

chí và tuyên truyền 
3.634.014 

  

308 19/2/2021 K rõ tên 200.000   

309 19/2/2021 Linh Trần 1.000.000   

310 19/2/2021 Thuỳ Giang - Hà Đông 500.000   

311 19/2/2021 Harmony 607 Kim Mã và Linh Hằng 2.500.000   

312 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000   

313 19/2/2021 Phạm Thị Loan 50.000.000   

314 19/2/2021 K rõ tên 100.000   

315 19/2/2021 K rõ tên 500.000   

316 19/2/2021 Trần Thị Bích Ngọc 500.000   

317 19/2/2021 
Công ty CP TM dịch vụ và sản xuất Nam 

Anh 
3.000.000 

  

318 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000   



319 19/2/2021 Gia đình Hoàng hà - Kinh Môn 1.000.000   

320 19/2/2021 Vũ Thị Ngọc Anh 500.000   

321 19/2/2021 K rõ tên 1.000.000   

322 19/2/2021 Nguyễn Thị Thanh Hà 2.000.000   

323 19/2/2021 K rõ tên 300.000   

324 19/2/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh 1.000.000.000   

325 19/2/2021 Công ty CP Flamingo Holding Group 1.000.000.000   

326 20/2/2021 Giang Nguyễn 500.000   

327 20/2/2021 Nguyễn Thị Mai Quỳnh 100.000   

328 20/2/2021 K rõ tên 100.000   

329 20/2/2021 Nguyễn Thế Quang 100.000   

330 20/2/2021 Thanh Thảo 50.000   

331 20/2/2021 Nguyễn Thị Thuyên - Hoài Đức, Hà Nội 500.000   

332 20/2/2021 K rõ tên 300.000   

333 20/2/2021 K rõ tên 200.000   

334 20/2/2021 Lê Minh  nguyệt 30.000   

335 20/2/2021 Vũ Thị Xuân Thu 5.000.000   

336 20/2/2021 Lê Hoàng 2.000.000   

337 20/2/2021 K rõ tên 200.000   

338 20/2/2021 K rõ tên 250.000   

339 20/2/2021 K rõ tên 500.000   

340 20/2/2021 K rõ tên 500.000   

341 20/2/2021 Đàm Quốc Vinh 10.000.000   

342 20/2/2021 Nguyễn Huỳnh Hoàng Trực 200.000   

343 20/2/2021 Đỗ Đức Thụ 1.000.000   

344 20/2/2021 K rõ tên 500.000   
345 20/2/2021 Phạm Thị Yến - Hà Nội 2.000.000   

346 20/2/2021 Bé Sam 100.000   

347 20/2/2021 Đàm Thanh Vinh 10.000.000   

348 20/2/2021 Đặng Ái Linh 3.000.000   

349 20/2/2021 Nguyễn Đức Mạnh 1.000.000   

350 20/2/2021 Nguyễn Phương Anh 100.000   

351 20/2/2021 K rõ tên 5.000.000   

352 20/2/2021 K rõ tên 200.000   

353 20/2/2021 Nguyễn Thị Ý 100.000   

354 20/2/2021 K rõ tên 300.000   

355 20/2/2021 K rõ tên 1.000.000   

356 20/2/2021 Hoàng Văn Nam 800.000   

357 20/2/2021 Trung tâm hoa lan Lâm Hải 300.000.000   



358 20/2/2021 K rõ tên 200.000   

359 20/2/2021 K rõ tên 200.000   

360 20/2/2021 Nguyễn Thuý Hằng - quê Gia Tân, Gia Lộc 5.000.000   

361 20/2/2021 Cao Thị Hương 300.000   

362 20/2/2021 Đào Hoàng Giang 1.000.000   

363 20/2/2021 Phạm Thanh Hải 500.000   

364 20/02/202021 
Gia đình Hà Hồng Sơn, Phạm Thị Mai 

Oanh ( Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) 
3.000.000 

  

365 20/2/202021 K rõ tên 200.000   

      

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ tỉnh còn tiếp nhận nhiều hiện vật là các trang thiết 

bị, vật tư y tế phòng dịch cùng các nhu yếu phẩm của các đơn vị: 

- Công ty CP Tập đoàn Hương Sen (thông qua Ủy ban MTTQ tỉnh Thái 

Bình) ủng hộ 100.000 chiếc khẩu trang;  

- Công ty CP Dược vật tư y tế Hải Dương 15 thùng nước sát khuẩn;  

- Công ty CP quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam ủng hộ 

25.000 chiếc khẩu trang;  

- Công ty CP kinh doanh nước sạch Hải Dương ủng hộ 700 thùng nước uống 

đóng chai (24 chai/thùng);  

- Ông Đặng Văn Minh, thôn La Giang, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ 50 bộ quần 

áo phòng dịch, 50 chai nước sát khuẩn;  

- Chi nhánh Xăng dầu Hải Dương 20.000 chiếc khẩu trang;  

- Công ty CP Thương mại Ái Linh ủng hộ 700 chiếc kính bảo vệ mặt;  

- Công ty TNHH một thành viên Masan ủng hộ 2.875 thùng mì tôm;  

- Cục Quản lý thị trường tỉnh 1 tạ gạo, 25 thùng nước tinh khiết;  

- Xí nghiệp Kho vận xăng dầu K132 ủng hộ 10 thùng khẩu trang;  

- Chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam 9.600 hộp sữa, 3.600 chai nước uống 

đóng chai;  



- Công ty CP Thời trang Yody 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế, 300 chai dung 

dịch sát khuẩn, 1 thùng khẩu trang y tế và 10.000 khẩu trang vải kháng 

khuẩn;  

- Linh mục Dương Hữu Tình (Giáo xứ Hải Dương) 15 tấn gạo, 250.000 

chiếc khẩu trang;  

- Công ty TNHH Hát Sáng Chế 3 chiếc máy xịt khuẩn tay đa năng; 

- Sở Thông tin và Truyền thông 2 chiếc máy đo thân nhiệt và xịt khuẩn;  

- Công ty TNHH BB Việt Thắng 1.000 dây giấy vệ sinh;  

- Công ty TNHH Miracle Morning Việt Nam 100 hộp quà Tết, 50 lốc sâm 

dây Ngọc Linh;  

- Công ty CP Hồng Hiệp 100 thùng dầu ăn, 33 bao đường (loại 30 gói/bao), 

70 thùng bột mì, 100 thùng bánh Kinh Đô;  

- Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 1 tấn gạo;  

- Chi nhánh Công ty CP Phát triển xây dựng và cấp thoát nước môi trường 

(phố An Dương Vương, TP Hải Dương) 15 máy lọc nước nóng, lạnh;  

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Dương 12 máy lọc nước 

nóng, lạnh;  

- Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hải Dương 100 bình nước sạch 

(loại 18 lít/bình) tặng Bệnh viện Dã chiến số 2;  

- TP Hà Nội 50.000 chiếc khẩu trang y tế;  

- TP Hải Phòng 500.000 chiếc khẩu trang y tế; 

- Hội doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch tỉnh 2.000 

bộ kít xét nghiệm Covid-19;  

- Gia đình Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà 

Nội 20.000 khẩu trang (hỗ trợ TP Chí Linh);  

- Ban Chấp hành công đoàn Agribank Tây Hồ 10 thùng khẩu trang y tế, 

2.000 chai nước sát khuẩn, 2.000 bộ quần áo bảo hộ;  



- Công ty Xà phòng Hà Nội 85 hộp xà phòng, 500 chai nước sát khuẩn; TP 

Hải Phòng 500.000 khẩu trang y tế (lần 2);  

- Viettel 100 giường bệnh, 2 cầu khám bệnh;  

- Huyện Thanh Miện 100 thùng khẩu trang y tế, 500 chai nước sát khuẩn;  

- Bệnh viên Quân y 175 Bộ Quốc phòng 30 thùng găng tay, 20 thùng khẩu 

trang, 8 chiếc máy rửa tay, 3 thùng nước rửa tay;  

- Cán bộ chiến sĩ Bộ Tham mưu Hải Quân 15.000 khẩu trang, 1.000 chai 

nước sát khuẩn... và nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm ủng 

hộ. 

 


